
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUY                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Quận 7, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Nam Nữ

01 Nguyễn Ngọc Bảo An 08/12/2017 x

02 Nguyễn Võ Hoài An 11/11/2017 x

03 Lê Phạm Thiên Ân 30/08/2017 x

04 Đỗ Ngọc Bảo Anh 10/10/2017 x

05 Lê Đức Anh 18/08/2017 x

06 Nguyễn Ngọc Hà Anh 31/07/2017 x

07 Nguyễn Ngọc Minh Anh 01/10/2017 x

08 Nguyễn Ngọc Minh Anh 31/07/2017 x

09 Trần Thị Ngọc Bích 05/01/2017 x

10 Nguyễn Thanh Bình 27/04/2017 x

11 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25/01/2017 x

12 Nguyễn Trịnh Minh Châu 29/08/2017 x

13 Triệu Đức Minh Châu 23/12/2017 x

14 Trịnh Thanh Chương 05/01/2017 x

15 Hà Thành Đạt 21/04/2017 x

16 Nguyễn Lê Hữu Đức 28/01/2017 x

17 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 27/05/2017 x

18 Trần Viết Hưng 12/11/2017 x

19 Lê Nguyên Khang 26/09/2017 x

20 Vũ Minh Khang 17/01/2017 x

21 Lê Thị Diệu Linh 06/08/2017 x

22 Nguyễn Liễu Duy Mì 17/03/2017 x

23 Nguyễn Quang Minh 26/05/2017 x

24 Dương Ngọc My 02/11/2017 x

25 Nguyễn Thành Nam 14/09/2017 x

26 Phạm Ngọc Kim Ngân 16/04/2017 x

27 Đinh Trần Khánh Ngọc 21/05/2017 x

28 Thái Minh Ngọc 04/03/2017 x

29 Trần Bảo Ngọc 09/08/2017 x

30 Lý Bảo Như 15/08/2017 x

31 Trần Quỳnh Như 12/09/2017 x

32 Lê Nguyễn Hùng Phát 03/02/2017 x
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33 Đặng Hiểu Phong 29/10/2017 x

34 Dương Khải Phong 10/09/2017 x

35 Đoàn Minh Phú 11/04/2017 x

36 Diệp Thiên Phúc 22/09/2017 x

37 Huỳnh Vũ Thiên Phúc 01/12/2017 x

38 Từ Nguyễn Thiên Phúc 22/03/2017 x

39 Lê Quỳnh Anh Thư 04/06/2017 x

40 Trương Ngọc Minh Thư 16/06/2017 x

41 Trần Thanh Thy 06/12/2017 x

42 Phan Thị Huyền Trâm 30/03/2017 x

43 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 11/04/2017 x

44 Lâm Ngọc Trinh 07/01/2017 x

45 Nguyễn Phú Trọng 08/09/2017 x

46 Hoàng Minh Gia Tuệ 04/09/2017 x

47 Trịnh Xuân Tùng 13/03/2017 x

48 Nguyễn Phương Nhã Uyên 15/09/2017 x

49 Vũ Nhan Nhã Uyên 02/11/2017 x

50 Khấu Thanh Vân 10/10/2017 x

51 Huỳnh Gia Ánh Vin 19/11/2017 x

52 Trần Phương Minh Vy 10/04/2017 x

TC: 52 bé 22 nam 30 nữ

HIỆU TRƯỞNG

Thân Thị Thanh Tao

(Đã ký và đóng dấu)


